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Cho các số liệu sau: 

	Kí hiệu
	H
	O
	C
	S
	Cl
	Na
	K
	Fe
	Cu
	Al
	Mg
	Ba

	Nguyên tử khối
	1
	16
	12
	32
	35,5
	23
	39
	56
	64
	27
	24
	137

	Số hiệu nguyên tử
	1
	8
	6
	16
	17
	11
	19
	26
	29
	13
	12
	56



Câu 1. (2,0 điểm)
	Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 52. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt.
	a) Xác định số hạt proton, nơtron, electron và tên của nguyên tử X.
	b) A là một loại oxit của X. Trong A, X chiếm 38,8% về khối lượng. Lập công thức phân tử của A, biết MA = 183 g/mol.

Câu 2. (4,0 điểm)
	1. Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hòa tan A trong lượng nước dư, được dung dịch D và phần không tan B. Sục khí CO2 dư vào D, phản ứng tạo kết tủa. Cho CO dư đi qua B nung nóng, được chất rắn E. Khi cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thầy 1 phần bị tan, còn lại chất rắn G. Hòa tan G vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, rồi cho dung địch thu được tác dụng với dung dịch KMnO4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
	2. Khi làm lạnh 600 gam dung dịch bão hòa A ở 90°C xuống 10°C thì có bao nhiêu gam chất rắn A thoát ra? Cho biết độ tan của chất A trong nước ở 10°C là 15 gam, còn ở 90°C là 50 gam.

Câu 3. (4,0 điểm)
	1. Mô tả hiện tượng và viết các phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa cho các thí nghiệm sau:
		a) Cho mẫu kim loại canxi vào dung dịch Na2CO3. 
		b) Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3 
		c) Cho mẫu kim loại natri vào dung dịch AlCl3. 
		d) Nhỏ từ từ dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Na2CO3.
	2. Có 4 chất rắn màu trắng, riêng biệt ở dạng bột gồm: NaCl, Na2CO3. BaSO4, và CaCO3. Chỉ được dùng thêm nước và khí cacbonic, nêu cách phân biệt 4 chất rắn trên vả viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

Câu 4. (2.0 điểm) 
	1. Khi cho m gam hỗn hợp A gồm MgCO3, Mg, FeCO3, CuCO3, tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 4,8 gam hỗn hợp khí B chiếm thể tích 6,72 lít (đktc). Nếu có cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 40,9 gam muối khan. Tìm giá trị của m
	2. Cho a gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào một lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ phần dung dịch, thu được a gam chất rắn.
	Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe trong hỗn hợp X 

Câu 5 (4,0 điểm)
	1. Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hoàn hợp chất rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít khí H2 (đktc). Viết các phương trình hóa học xảy ra và xác định giá trị V.
	2. Tiến hành 2 thí nghiệm sau:
	Thí nghiệm 1: Cho a gam Fe hòa tan trong dung dịch HCl, kết thúc thí nghiệm, cô cạn sản phẩm thu được 3,1 gam chất rắn.
	Thí nghiệm 2 Cho a gam Fe và b gam Mg vào dung dịch HCl (cùng với lượng như trên), kết thúc thí nghiệm, cô cạn sản phẩm thu được 3,34 gam chất rắn và thu được 448 ml khí hiđro (đktc)
	Tìm giá trị của a và b 

Câu 6. (4,0 điểm)
	Nung 9,28 gam hỗn hợp A gồm FeCO3 và một oxit sắt trong không khí đến khối lượng không đổi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8 gam một oxit sắt duy nhất và khí CO2. Hấp thụ hết lượng khí CO2 vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M, kết thúc phần ứng thu được 3,94 gam kết tủa.
	a) Tìm công thức hoá học của oxit sắt.
	b) Cho 9,28 gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Hãy cho biết: B có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam kim loại đồng?
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Cho các số liệu sau: 

	Kí hiệu
	H
	O
	C
	S
	Cl
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	K
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	Al
	Mg
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	Nguyên tử khối
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	Câu 1. (2,0 điểm)
Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 52. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt.
a) Xác định số hạt proton, nơtron, electron và tên của nguyên tử X.
b) A là một loại oxit của X. Trong A, X chiếm 38,8% về khối lượng. Lập công thức phân tử của A, biết MA = 183 g/mol


Hướng dẫn giải
a) Gọi số hạt proton, electron, notron trong nguyên tử X lần lượt là p, e, n
Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử X là p + e + n = 52
Vì số hạt proton luôn bằng số hạt electron  2p + n = 52.
Do số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16 hạt  2p – n = 16
Hệ phương trình: 
Vậy số hạt proton, electron, notron trong X lần lượt là 17, 17, 18.
Tên của X: Clo (Cl)
b) Đặt công thức oxit của X là ClaOb

 a  2  MA = 2*35,5 + 16b = 183 
 b  7  CTPT của A là: Cl2O7

	Câu 2. (4,0 điểm)
1. Hỗn hợp A gồm BaO, FeO, Al2O3. Hòa tan A trong lượng nước dư, được dung dịch D và phần không tan B. Sục khí CO2 dư vào D, phản ứng tạo kết tủa. Cho CO dư đi qua B nung nóng, được chất rắn E. Khi cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư, thầy 1 phần bị tan, còn lại chất rắn G. Hòa tan G vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, rồi cho dung dịch thu được tác dụng với dung dịch KMnO4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2. Khi làm lạnh 600 gam dung dịch bão hòa A ở 90°C xuống 10°C thì có bao nhiêu gam chất rắn A thoát ra? Cho biết độ tan của chất A trong nước ở 10°C là 15 gam, còn ở 90°C là 50 gam.


Hướng dẫn giải
1. Hòa tan A vào nước dư: 	BaO + H2O  Ba(OH)2
                                         	Al2O3 + Ba(OH)2  Ba(AlO2)2
	Dung dịch D: Ba(AlO2)2, có thể có Ba(OH)2 dư
	Chất rắn B: FeO, có thể có Al2O3 dư
				FeO + CO [image: ]  Fe + CO2
Chất rắn E tan một phần trong NaOH  Chất rắn E có Fe, Al2O3 dư  Dung dịch D: Ba(AlO2)2
				Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O
Chất rắn G: Fe
Fe + H2SO4 loãng  FeSO4 + H2
10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4  5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O
Sục CO2 dư vào D
				Ba(AlO2)2 + 2CO2 + 4H2O  Ba(HCO3)2 + 2Al(OH)3
2. Ở 900C: Cứ 100 gam nước hòa tan được 50 gam chất A
	Vậy 150 g dung dịch bão hòa, sẽ có 50 g chất A
	Vậy 600 g dung dịch bão hòa, sẽ có  chất A.
Gọi mA tách ra = a g
Ở 100C: Cứ 100 gam nước hòa tan được 15 gam chất A
	Vậy 115 g dung dịch bão hòa, sẽ có 15 g chất A
	Vậy (600 – a) g dung dịch bão hòa, sẽ có  chất A.
		 115*(200 – a) = 15*(600 – a)
		 a = 140 g
	Câu 3. (4,0 điểm)
1. Mô tả hiện tượng và viết các phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa cho các thí nghiệm sau:
a) Cho mẫu kim loại canxi vào dung dịch Na2CO3. 
b) Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3 
c) Cho mẫu kim loại natri vào dung dịch AlCl3. 
d) Nhỏ từ từ dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Na2CO3.
2. Có 4 chất rắn màu trắng, riêng biệt ở dạng bột gồm: NaCl, Na2CO3, BaSO4, và CaCO3. Chỉ được dùng thêm nước và khí cacbonic, nêu cách phân biệt 4 chất rắn trên vả viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).


Hướng dẫn giải
1. a) Hiện tượng: xuất hiện khí không màu và kết tủa trắng.
		Ca + 2H2O  Ca(OH)2 + H2
		Ca(OH)2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaOH
b) Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ
		3KOH + FeCl3  Fe(OH)3 + 3KCl
c) Xuất hiện bọt khí không màu, kết tủa keo trắng. Sau đó kết tủa có thể bị hoà tan
		2Na + 2H2O  2NaOH + H2
		3NaOH + AlCl3  Al(OH)3 + 3NaCl
		NaOH + Al(OH)3  NaAlO2 + 2H2O 
d) Lúc đầu không có hiện tượng, lúc sau xuất hiện khí không màu
		NaHSO4 + Na2CO3  Na2SO4 + NaHCO3
		NaHSO4 + NaHCO3  Na2SO4 + CO2 + H2O
2. Trích các mẫu thử, cho các mẫu thử vào các ống nghiệm, đánh số thứ tự các mẫu thử.
* Cho H2O vào các mẫu thử:
	+ Mẫu thử nào tan, đó là NaCl và Na2CO3 (nhóm I) 
	+ Mẫu thử nào không tan đó là CaCO3 và BaSO4 (nhóm II)
* Sau khi cho nước vào các chất ở nhóm II, tiếp tục sục CO2 tới dư vào các chất nhóm II.
	+ Chất nào tan ra, đó là CaCO3. Chất không tan là BaSO4.
		CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2
* Lấy dung dịch Ca(HCO3)2 tạo ra cho vào chất nhóm I
	+ Xuất hiện kết tủa trắng là Na2CO3
		Na2CO3 + Ca(HCO3)2  CaCO3 + 2NaCl
	+ Mẫu không có hiện tượng là NaCl

	Câu 4. (2.0 điểm) 
1. Khi cho m gam hỗn hợp A gồm MgCO3, Mg, FeCO3, CuCO3, tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 4,8 gam hỗn hợp khí B chiếm thể tích 6,72 lít (đktc). Nếu có cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 40,9 gam muối khan. Tìm giá trị của m
2. Cho a gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào một lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ phần dung dịch, thu được a gam chất rắn.
Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của Fe trong hỗn hợp X 


Hướng dẫn giải
1. Các PTHH      	MgCO3 + 2HCl  MgCl2  + CO2 + H2O  (1)
 			FeCO3 + 2HCl  FeCl2  + CO2 + H2O  (2)
			CuCO3 + 2HCl  CuCl2  + CO2 + H2O  (3)
			Mg + 2HCl  MgCl2  +  H2  (4)
Gọi 
	 		2a + 44b = 4,8
			
 a = 0,2; b = 0,1
Theo (1), (2), (3): 
Theo (1), (2), (3), (4):  
Áp dụng ĐLBTKL: mA + mHCl = mmuối + 
	 mA = 40,9 + 0,1.18 + 0,1.44 + 0,2.2 – 0,6.36,5 = 25,6 g
2.       			Zn +  CuSO4  ZnSO4  + Cu   (1)
          			Fe +  CuSO4  FeSO4  + Cu   (2)  
Giả sử a = 100 g
Gọi nZn = x mol; nFe = y mol
Theo (1), (2): nCu = nZn + nFe = (x + y) mol
	 		65x + 56y = 100
     			64x + 64y  = 100
	  
	 %mFe = 9,7%

	Câu 5 (4,0 điểm)
1. Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hoàn hợp chất rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít khí H2 (đktc). Viết các phương trình hóa học xảy ra và xác định giá trị V.
2. Tiến hành 2 thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho a gam Fe hòa tan trong dung dịch HCl, kết thúc thí nghiệm, cô cạn sản phẩm thu được 3,1 gam chất rắn.
Thí nghiệm 2 Cho a gam Fe và b gam Mg vào dung dịch HCl (cùng với lượng như trên), kết thúc thí nghiệm, cô cạn sản phẩm thu được 3,34 gam chất rắn và thu được 448 ml khí hiđro (đktc)
Tìm giá trị của a và b.


Hướng dẫn giải
1. PTHH: 		2Al + Fe2O3[image: ]Al2O3 + 2Fe      (1)
	Vì chất rắn X tác dụng với NaOH sinh ra H2
		 Chất rắn X: Al2O3, Fe, Al dư
			Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O  (2)
			2Al + 2NaOH + H2O  2NaAlO2 + 3H2  (3)
= =0,1 mol; =  = 0,15 mol
Theo (1): 
Theo (2), (3): nNaOH =  = 0,3 mol
Vậy thể tích dung dịch NaOH 1M là: Vdung dịch NaOH = 0,3 lít = 300 ml
2. * Xét TN1:
        PTHH: 		Fe + 2HCl ⟶ FeCl2 + H2               (1)
Giả sử: Fe phản ứng hết → Chất rắn là FeCl2 
	   
* Xét TN2:
  	PTHH: 	Mg + 2HCl ⟶ MgCl2 + H2            (2)
               		Fe + 2HCl ⟶ FeCl2 + H2                (3)
Ta thấy: Ngoài a gam Fe như thí nghiệm 1 cộng với b gam Mg mà chỉ giải phóng: 
	 (loại)
	 
Chứng tỏ: Trong TN1: Fe dư, HCl hết.
	TN1: 
	⇒ mFe(dư)  = 3,1 – 0,02.127 = 0,56 (gam)
      		mFe(pư) = 0,02.56 = 1,12(gam)
⇒ mFe = a = 0,56 + 1,12 = 1,68(gam)
* TN2: HCl luôn hết,  
Áp dụng ĐLBTKL: mMg + mFe + mHCl = mchất rắn + mkhí hỉđro
			a + b = 3,34 + 0,02.2 - 0,04.36,5 = 1,92 (g)
Mà a = 1,68g ⇒ b = 1,92 - 1,68 = 0,24 (g)
	

	Câu 6. (4,0 điểm)
Nung 9,28 gam hỗn hợp A gồm FeCO3 và một oxit sắt trong không khí đến khối lượng không đổi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8 gam một oxit sắt duy nhất và khí CO2. Hấp thụ hết lượng khí CO2 vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M, kết thúc phần ứng thu được 3,94 gam kết tủa.
a) Tìm công thức hoá học của oxit sắt.
b) Cho 9,28 gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch B. Hãy cho biết: B có thể hoà tan tối đa bao nhiêu gam kim loại đồng?


Hướng dẫn giải
Gọi CTPT của oxit sắt là FexOy
			4FeCO3 + O2 [image: ] 2Fe2O3 + 4CO2 	(1)
			4FexOy + (3x -2y)O2 [image: ] 2xFe2O3  	(2)	
Cho CO2 vào dung dịch Ba(OH)2
	PTHH:  	CO2  +  Ba(OH)2 → BaCO3                   	(3)
	Có thể:      	2CO2  +  Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2         	(4)

Trường hợp 1: Xảy ra các phản ứng (1), (2), (3)
Theo (1), (3): 

Theo (1): ⇒  
Theo (2):  mol
Theo bài ra: mhỗn hợp =  
	 	 (loại)
Trường hợp 2: Xảy ra các phản ứng (1), (2), (3), (4)
Theo (3): 
Theo (4): 
Theo (1): 
Theo(1): 
Theo (2):

  mol
 Theo bài ra: mhỗn hợp =  
	 	   Fe3O4


HẾT


[image: https://lh3.googleusercontent.com/sXo1uoYQDtElY-J5TKcum519KrenmiCtKQQMOxmPMsN90yEUqIxNxiyFisleAyRz1HOngal3jg0cLTtZ4oFbAHTyDb69MEQ67VGL5rVamWfaCBCXvoP7C9tNgMoYPbuZ1ZrOND6C]
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Cho ede 53 ligu sau:
Kihigu cls[a[m[K

S6 hiu nguyen i 6 [ m
Nguyén tir khii 12 [ 32 [355] 23 | 3

Ciiu 1. (2,0 diém)

Nguyén i X 6 1dng s6 ht o ban 12 52 Trong 46, 6 hat mang dién nhiéu hon s8 hat
khng mang dién 13 16 hat

) Xic dinh 5 hat proton, notron, clectron va tén ciin nguyén tir X.

) A 1i mt logi oxit ciia X. Trong A, X chiém 38,8% vé& khdi lugng. Lip cong thirc
phin tr cda A, biét M, = 183 gimol

Ciiu 2. (4,0 diém)

1. Hén hop A gdm BaO, FeO, ALO,. Hoa tan A trong luong nirge du, duge dung dieh

D va phin khang sn B. Suc khi CO; du vio D. phin img o ke tda, Cho CO dir di qua

dt cn E. Khi cho E tc dung voi dung dich NaOH du, thdy I phén

bi tan, con Tai chit rin G, Hou tan G vao luen dung dich H:S0, loding rdi cho diing.
dich thu durge tic dung vi dung dich KMnO,. Viét cc phuong trinh phan tmg xay rai

2. Khi ldm lanh 600 gam dung dich bio hoa A & 90°C xufing 10°C thi ¢ b nliiéu
gam chit rin A thodt ra? Cho biét d tan cia chit A trong nude & 10°C I 15 gam, con &
90°C I 50 gam.

Ciu 3. (4,0 diém)

1. M i hign tgng va viét cdc phuong trinh hoa hoe cia cac phin img d& minh Hoass
cho céc thi nghiém sau 1

) Cho miu kim logi canxi viro dung dich Na!

) NI tir tir cho dén dur dung dich KOH vio dung dich FeCls.

) Cho miu kim logi natri vio dung dich AICI.

d) Nhd tir i dung dich NaHSO, vio dung dich Na;CO,.

2. Co 4 chift rin min teing, riéng bigt & dang bt gdm: NaCl, NaxCl
CaCO0;. Chi duge diing thém nude vi Khi cacbanic, néu cdch pun
g trinh phin img X3y ra (néu c6).





image3.jpeg
:Yxﬁ; :m b hop A ghm MgCO,, Mg, FeCO,, CuCO; the dyng hét voi.
o ks e 3 g 3 by A B b 8 G 5731 (0. N eb a8
dang dich sau phin tmg thi thu duoc 40,9 gam mudi khan. Tim gis tr) cia m,

2. Cho a gam hdn hop X gdm Zn vi Fe vio mt hgng du auuailcnpuso.. Sau khi
phiin (mg iy ra hodn todn, loc bo phin dung dich, thu duge a gam chilt rin.

Vidt che phuong winh hoa Hoc xby ra va tinh thanh phin phan trim theo khGi lrmg:
ia Fe trong hdn hop X.

Civ S (40 diém)

1. Dt ndag mot hin hop gdm Al vi 16 gam Fe,0y (irong diéu ki khong 0 kiiong
ki) déa khi phin (mg X3y ra hoin todn, thu duy hin hgp chit rin X. Cho X (e dung
Vira 4 v6i V mi dung dich NaOH 1M sinl ra 3,36 lit khi H; (dkte). Viét céc phuong
winh héa hoc xdy ra vi xse dioh gis 1 V

2. Tin hinh 2 thi nghiém sau

Thi ng Chioa gam Fe hoa tan trong dung dich HCI. két thoe thi nghiéen, <6 can
sin phém th e 3.1 gam chilt rin.

Tii mghi¢m 2: Cho s gam Fe v b gam Mg vao dung dich HCI (cing vai hugng nhu
), ke thie thi nghiém, ¢6 can sin phim thy duge 3,34 gam chit v va tha duoe 448
il Khi hidro (dktc).

Tim gié ] ctia 8 v b?

Céu 6. (4,0 diém)

Nung 9,28 gam hén hop A gm FeCO; va mot oxit sbt trong Khidnig khi dén Khdi lugmg
Khitag a4, Sau khi phin tmg xay ra hoin todn, thy duroc § gam mot oxit sat duy nhit va
&hi €O:. Hilp thy hét Tugng khi CO; vao 300 m! dung dich Bs(OH); 0,1M, két thiic phin
g thu duge 3,94 gam ket

3) Tim céing thire hod hoe ciia oxit sét.

b) Cho 9,28 gam hn hop A /61 dung dich HCT dus, sau khi phidn tmg két thile
th dug dang dich B: Hay cho bitt: B cd thé hod tan (67 da bao nhiéu gam Kim logi
ding?

— HET ———





